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Đơn vị: học sinh
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	809
	139
	169
	188
	161
	152

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày
(tỷ lệ so với tổng số)
	809
(100%)
	139
	169
	188
	161
	152

	III
	Số học sinh chia theo năng lực
	809
	139
	169
	188
	161
	152

	1
	Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	495
(61,2%)
	
92

	
129

	111
	90
	73

	2
	Đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
	314
(38,8%)
	47
	40
	77
	71
	79

	3
	Cần cố gắng
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	IV
	Số học sinh chia theo phẩm chất
	809
	139
	169
	188
	161
	152

	1
	Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)
	416
(51,4%)
	66
	113
	94
	70
	73

	2
	Đạt
(tỷ lệ so với tổng số)
	393
(48,6%)
	73
	56
	94
	91
	79

	3
	Cần cố gắng
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	V
	Số học sinh chia theo môn học
	809
	139
	169
	188
	161
	152

	1
	Tiếng Việt
	809
	139
	169
	188
	161
	152

	a
	Hoàn thành tốt 
(tỷ lệ so với tổng số)
	265
(33%)
	54
	69
	54
	45
	43

	b
	Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	539
(66,6%)
	83
	98
	133
	116
	109

	c
	Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	5
(0,4%)
	2
	2
	1
	
	

	2
	Toán
	809
	139
	169
	188
	161
	152

	a
	Hoàn thành tốt 
(tỷ lệ so với tổng số)
	241
(29,7%)
	47
	70
	41
	43
	40

	b
	Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	561
(69,3%)
	89
	99
	145
	116
	112

	c
	Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	7
(1%)
	3
	
	2
	2
	

	3
	Khoa  học
	313
	
	
	
	161
	152

	a
	Hoàn thành tốt 
(tỷ lệ so với tổng số)
	130
(41,5%)
	
	
	
	65
	65

	b
	Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	183
(58,5%)
	
	
	
	96
	87

	c
	Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	4
	Lịch sử và Địa lí
	313
	
	
	
	161
	152

	a
	Hoàn thành tốt 
(tỷ lệ so với tổng số)
	141
(45%)
	
	
	
	75
	66

	b
	Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	172
(55%)
	
	
	
	86
	86

	c
	Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	5
	Tiếng Anh
	809
	139
	169
	188
	161
	152

	a
	Hoàn thành tốt  
(tỷ lệ so với tổng số)
	240
(29,6%)
	62
	51
	45
	44
	38

	b
	Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	566
(70%)
	77
	117
	142
	116
	114

	c
	Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	3(0,4%)
	
	1
	1
	1
	

	6
	Tin học
	501
	
	
	188
	161
	152

	a
	Hoàn thành tốt  
(tỷ lệ so với tổng số)
	223
(44,5%)
	
	
	120
	54
	49

	b
	Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	278
(55,5%)
	
	
	68
	107
	103

	c
	Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	7
	Đạo đức
	809
	139
	169
	188
	161
	152

	a
	Hoàn thành tốt 
(tỷ lệ so với tổng số)
	437
(54%)
	69
	107
	98
	90
	73

	b
	Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	372
(46%)
	70
	62
	90
	71
	79

	c
	Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	8
	Tự nhiên và Xã hội
	496
	139
	169
	188
	
	

	a
	Hoàn thành tốt 
(tỷ lệ so với tổng số)
	232
(46,7%)
	58
	90
	84
	
	

	b
	Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	264
(53,3%)
	81
	79
	104
	
	

	c
	Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	9
	Âm nhạc
	809
	139
	169
	188
	161
	152

	a
	Hoàn thành tốt  
(tỷ lệ so với tổng số)
	253
(31,2%)
	52
	59
	46
	51
	45

	b
	Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	556
(68,8%)
	87
	110
	142
	110
	107

	c
	Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	10
	Mĩ thuật
	809
	139
	169
	188
	161
	152

	a
	Hoàn thành tốt  
(tỷ lệ so với tổng số)
	247
(30,5%)
	47
	51
	53
	51
	45

	b
	Hoàn thành
(tỷ lệ so với tổng số)
	562
(69,5%)
	92
	118
	135
	110
	107

	c
	Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	11
	Thủ công (Kỹ thuật)
	809
	139
	169
	188
	161
	152

	a
	Hoàn thành tốt  
(tỷ lệ so với tổng số)
	338
(41,7%)
	48
	77
	72
	83
	58

	b
	Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	471
(58,3%)
	91
	92
	116
	78
	94

	c
	Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	12
	Thể dục
	809
	139
	169
	188
	161
	152

	a
	Hoàn thành tốt  
(tỷ lệ so với tổng số)
	377
(46,6%)
	68
	68
	93
	67
	81

	b
	Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	432
(53,7%)
	71
	101
	95
	94
	71

	c
	Chưa hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	VI
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	809
	139
	169
	188
	161
	152

	1
	Hoàn thành chương trình lớp học
 (tỷ lệ so với tổng số)
	799
(98,7%)
	136
	167
	185
	159
	152

	2
	Kiểm tra lại
(tỷ lệ so với tổng số)
	10
(1,3%)
	3
	2
	3
	2
	

	4
	Lưu ban
(tỷ lệ so với tổng số)
	9
(1.2%)
	3
	2
	2
	2
	

	5
	Bỏ học
(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	VII
	Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học
(tỷ lệ so với tổng số)
	152
(100%)
	
	
	
	
	152


Tân Long, ngày 09 tháng 09 năm 2018
                                                                      HIỆU TRƯỞNG


